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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
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THỜI GIAN THI: 09H00 - 10H30; THỨ TƯ NGÀY 29/03/2023 ; PHÒNG 203 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2150000018 Lê Văn Duệ T. Nguyên Dũng      

2 2150000027 Nguyễn Minh Đi T. Trung Độ      

3 2150000030 Vũ Anh Đức T. Nguyên Thành      

4 2150000031 Phan Hữu Quang Đức T. Đạo Minh      

5 2150000037 Nguyễn Phước Hậu T. Nguyên Định      

6 2150000064 Nguyễn Quốc Khánh T. Từ Nghiêm      

7 2150000070 Cao Thanh Lịch T. Nhật Sự      

8 2150000072 Phùng Văn Linh T. Đạt Ma Hải Thuận      

9 2150000103 Huỳnh Nhánh T. Nhuận Đại      

10 2150000127 Nguyễn Anh Quân T. Đức Ân      

11 2150000138 Phan Văn Sự T. Hữu Pháp      

12 2150000139 Lê Văn Sửu T. Minh Thành      

13 2150000192 Nguyễn Anh Thống T. Phước Tâm      

14 2150000197 Trần Đình Thương T. Tịnh Đức      

15 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp      

16 2150000217 Trần Trương Thanh Vinh T. Quảng Tịnh      

17 2150000232 Nguyễn Lệ Cầm TN. Thánh Như      

18 2150000241 Đào Thị Chương TN. Huệ Minh      

19 2150000249 Nguyễn Thị Dung TN. Nhuận Nguyện      

20 2150000270 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Thiên Phúc      

21 2150000274 Nguyễn Thị Thuý Hằng TN. Thông Nghĩa      

22 2150000310 Nguyễn Thị Thu Hương TN. Quảng Hoa      

23 2150000320 Võ Thị Hồng Khanh TN. Vạn Tâm      

24 2150000322 Nguyễn Thị Kiều TN. Nhuận Hiền      

25 2150000342 Hà Thị Loan TN. Đức Nghiêm      

26 2150000357 Vương Lữ Lưu Ly TN. Tuệ Ngọc      

27 2150000363 Trần Thị Mai TN. Tuệ Quang      

28 2150000365 Lâm Bảo Minh TN. Minh Hòa      

29 2150000412 Nguyễn Thị Oanh TN. Bảo Trí      

30 2150000419 Lê Thị Hồng Phương TN. Tịnh Hằng      

31 2150000423 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Như Ấn      

32 2150000424 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Quảng Thuận      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

33 2150000425 Nguyễn Thị Thanh Phượng TN. Chánh Tịnh      

34 2150000429 Nguyễn Thị Quyết TN. Tuệ Nhật      

35 2150000443 Lê Thị Phúc Thanh TN. Chúc Trí      

36 2150000446 Lê Thị Kim Thảo TN. Nhuận Nguyên      

37 2150000468 Nguyễn Phương Anh Thư TN. Tuệ Liên      

38 2150000472 Phan Thị Thương Thương TN. Nhuận Thành      

39 2150000475 Nguyễn Thị Mai Thúy TN. Vân Liên      

40 2150000491 Nguyễn Thị Hà Tiên TN. Liên Nhuận      

41 2150000496 Nguyễn Thị Trà TN. Chúc Hiền      

42 2150000520 Võ Thị Mộng Tuyền TN. Thánh Phúc      

43 2150000530 Lưu Thị Hồng Vân TN. Đức Liên      

44 2260000003 Nguyễn Thị Bông TN. Như Liên      
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